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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BỆNH VIỆN 

 
LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN 

BS Hồ Việt Mỹ   Giám đốc  3820.289  0913.440.987 
BS Võ Bảo Dũng  Phó giám đốc 3814.386  0914.036.639 
BS Nguyễn Hoàng Minh Phó giám đốc 3811.563  0913.479.690 
BS Nguyễn Hoành Cường Phó giám đốc 3821.136  0903.503.399 
DS Vân:     PTGĐ      0903.737.306 
Tuấn Anh    (GĐBV Phong- DLTƯ Quy Hòa)  0934.890.888 
Phòng PTGĐ khối B: 0905316436 ; Danh: TK- TGĐ:  0976.585.684 
Tùng: NSBVCP: 0905166077  
Hiếu Thảo: 0983444166 
 

ĐƯỜNG  DÂY NÓNG  &  LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG 
Đường dây nóng: 3811.272   và 0965.111.919; Máy fax: 3825.455 
BS Phùng     Trưởng phòng TCCB   0913.475.849 
Lam      TCCB     0913472772 
CN Ngọc     Trưởng phòng HCQT   0935.554.039 
KS Sơn     Phó TP HCQT    0905.147.162 
Trương Thị Thu   Phó TP HCQT    0983455.729 
BS Tính     PT Phòng KHTH-CĐT  0903.570.682 
BS Nghĩa     TP QLCL     0917.464.239 
CN Kiều    PT phòng QLCL   0914.662.245 
BS Thế    Trưởng phòng KHTH-CĐT  0914.034.950 
BS Bảo    P Trưởng phòng KHTH-CĐT 0914.005.202 
KS Chính     TP VYTTBYT    0905.164.555 
KS Khánh    PT phòng VTYT   0975.772.689 
CN Trúc    Phó phòng VTYT   0914.035.980 
ThS Phương   TP TCKT      0914.041.485 
Nguyễn Ngãi   PTP TCKT    0905.161.030 
Yến     PTP TCKT    0914.540.279 
CN Hương    TP Điều Dưỡng    0905.944.418 
BS Thượng Dũng  Trưởng khoa khám   0903.589.998 
BS Đình Dũng   PT khoa khám    0913.399.513 
BS Tiến    PT khoa khám    0914.139.760 



2 
 

BS Quý    Khoa khám    0979.821.012 
BS Ngọc     PTK HSCC nội    0905.175.027 
BS Tâm     PTK Nội TC    0905.123.549 
BS Hảo     PTK Nội TC    0914.028.293 
BS Vui     Nội TC    0914.005.383 
BS Vũ     TK Nội tiết    0914.181.814 
BS Thư    PTK Nội tiết    0905.334.569 
BS Toàn    PT khoa Nội Tiết   0906.538.679 
BS Dũng     TK Nội thận – lọc máu  0913.463.033 
BS Trung    TK Nội THợp    0983.491.195 
BS Ấn     TK Nội TM    0903.576.160 
BS Nam Hùng    PTK Nội TM    0982.214.219 
BS Nghĩa     Nội TM     0983.839.129 
BS Bình     TK Nội Tiêu hóa   0913.498.664 
BS Hiền     PTK Nội Tiêu hóa   0905.128.050 
BS Điệp    TK Nội Thần Kinh   0903.578.188 
BS Trung    PTK Thần kinh    0905.060.405 
BS Tiến    TK Lão     0914.472.166 
BS Duy    TK Truyền Nhiễm   0905.131.829 
BS Dũng    TK Nhi     0914.005.015 
BS Đào    PTK Nhi     0914038026 
BS Ngôn     TK Nhi Sơ sinh    0913.493.492 
BS Thủy     PTK Nhi Sơ sinh   0905.812.307 
BS Long     TK TMH     0913.441.850 
BS Bình    PK TMH     0912.124.494 
BS Đệ    TK RHM     0918.015.014 
BS Cảm    TK Mắt     0905.165.249 
BS Lộc     PK Mắt     0905.107.407 
BS Huấn    TK GMHS     0913.421.601 
BS Cường    PK GMHS     0903.584.730 
BS Thành    PK GMHS     0914.068.550 
BS Nhân     TK Ngoại TKCS   0903.587.795 
BS Vũ     PK Ngoại TKCS   0979.916.599 
BS Út    Phó khoa TKCS    0944.027.799 
BS Cu    Ngoại TKCS    0987.505.079 
BS Phú     TK Ngoại TH    0914.004.337 
BS Tài    PK Ngoại TH    0913.483.466 
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BS Kha    PK Ngoại TH    0913.441.819 
BS Khả     TK Ngoại TN    0913.459.267 
BS Trí     TK Ngoại TN    0905.161.177 
BS Luận     Khoa Lồng Ngực   0914.092.145 
BS Tâm    Khoa Sản     0983.848.599 
BS Quang    Khoa Sản     0905.158.177 
BS Huy    PTK UB     0914.737.579 
BS Tiến    PTK Sản     0905.401.003 
BS Vinh     TK Ngoại CT-B    0913.462.812 
BS Kim Hùng    PK Ngoại CT-B    0914.004.909 
BS Trí     PT Ung Bướu    0905.120.012 
BS Thùy    PK Sản     0989.635.030 
DS Hạnh     PT khoa Dược    0979.667.935 
BS Lang     TK CĐHA     0989.976.175 
BS Thành    CĐHA     0914139189 
BS Vũ     TK CĐHA     0989.745.668 
BS Trà    TK Sinh hóa    0978.782.791 
BS Lộc     PTK Huyết Học    0905.158.347 
BS Hà     TK Đông y    0914.417.615 
BS Phúc    PTK GPB     0914.115.682 
BS Vân     TK KSNK     0914.036.079 
ThS Tình      TK Vi sinh    0913.442.374 
BS Diễm    TK TDCN     0913.601.335 
BS Hòa     TK Dinh Dưỡng    0905.531.010 
DS M. Anh   PTK Dược     0989.821.567 
DS .Hướng(khối B)        0913.605.070 
DS Hoàng (khối B)        0961.078.702 
BS Dũng    TK Da Liễu:     0935.015.579 
BS Lành    Nội TH khối B    0983.109.115 
 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 
 

PHÒNG KHTH-CĐT 3822.290  PHÒNG TCKT  

 BS Thế     3822.575  Trưởng phòng  3818.154 
 Hòa              0905409063 Phòng Kế toán  3822.101 
 Hạnh (KHTH-CĐT)    0905955929 Thu viện phí KK  3822.123 
Trang (KHTH-CĐT, BHYT) :     0982013047 
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PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG : 3818.385   
Thu viện phí   3824.475 
Tổ đối chiếu   2211.495 
PHÒNG CTXH  0256.3825967   
BHYT Ngoại trú:  3822.124   
Thạch (Phòng CTXH):  0906445999 
Dung  (PTP CTXH) :    0982176177   
      
Phòng Công nghệ thông tin  PHÒNG TCCB  3820.998  
Phòng trực 300g  3820.451      2211.497  
Phòng Khoa khám 3820.115 
Phòng khu VP  3811.262 
Khoa (TP. CNTT) 0903.509.840 
Vinh (PTP. CNTT) 0914.115.509 
 
             
  
              PHÒNG HCQT: 3824.401 
PHÒNG VTYT   3824.354        Phòng (HCQT) :  0978705864
              Thu PTP(HCQT) :0983.455.729 
     3824.350        Văn thư :           3822.184 
              Tổ điện :   3629.946 
              Ô tô cấp cứu :  3708.008 

       Bảo vệ :   3824.296 
       Kho – lưu trữ:  3814.028 
       Huy :    0935027635 

              Đô :     0982058738 
 
 
DINH DƯỠNG             
Phòng tư vấn DD  3824.286  
            
        
CHỈ ĐẠO TUYẾN  3824.675       Phòng Quản lý chất lượng 
Fax Chỉ đạo tuyến  3822.596    3820.898 
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KHU XÃ HỘI HÓA (khoa CĐHA) 
Phòng Siêu âmXHH:   3811.005  Phòng Nội soi  tiêu hóa : 8818.604 
Phòng MRI  số 2 :   3820.371 
P. XQ CT-Scanner số 1:  3818.211     Phòng nhũ ảnh:  3823.048 
Phòng chụp XQ (HC) :     3818.370 
Phòng MRI số 1 XHH :  3818.608     Nội soi (BS Bình) :  3823.056 
 

ĐẢNG ỦY – CÔNG ĐOÀN – CƠ QUAN LIÊN QUAN 
 

ĐẢNG ỦY     SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
Văn phòng :   3826.329  Văn phòng :  3792.549 

        Lan KHTC :  3792.678 
CÔNG ĐOÀN     TCCB:   3791.341 

Văn phòng : 3816186     Thanh tra :  3791.022 
Giám định y khoa tỉnh:  3822.795  Nghiệp vụ y:  3791.121 
Bệnh viện Phong Quy hòa 3822.842   Kế  hoạch tổ chức: 3791.222 
N.Vụ Dược:   3825.439  Thiết:3792846 - 0905.496.179 
CA phường Trần Phú:  3822.844 Nghĩa trang Bùi Thị Xuân: 3841.736  
Fax Sở:     3792.276   
Môi trường đô thị:   3822.545 Nhà máy nước Quy Nhơn:3646.062 
Viễn thông :    3.822.111 Phòng Bảo trợ XH Sở TB:3828.967 
Báo sửa điện thoại:  119  Nhà máy nước:         3896.507 
Bưu điện:     3827.555 Mai   PTP Văn xã :0914.046.555-3820616 
KS Hải Âu :     3846.377 

 
CÁC KHOA LÂM SÀNG 

         
KHOA KHÁM      KHOA PT-GMHS 
Cấp cứu 05:   115   HS Ngoại:  3820.044 
Trực Cấp cứu      3824.300  Phòng Mổ1: 3824.280 
P.Chăm sóc khách hàng:  3820.407  Phòng Mổ 2:  3820.856 
Phòng Mổ 3:      3820.857   Phước:   0903.579.678 
Phòng Mổ tim hở:    3818.562  
KHOA HSCC NỘI      Phòng DSA:  3820.597 
Phòng trực  cấp cứu:  3820.069 Thu viện phí Phòng mổ: 3821.200 
Phòng Điều trị     
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KHOA NỘI TRUNG CAO   KHOA NGOẠI TH (202) 
Phòng trực :   3824.432   Giao ban:  3824.355 

NgoạiBTH2 T7: 3824.275 
KHOA THẦN KINH ĐỘT QUỴ  NgoạiDTH1 T6: 3824.268 
Phòng khám:   3822.354 
Phòng điều trị:  3820.774   Ngoại Lồng ngực:3821.946 
Phòng trực BS:  3820.775 
 
KHOA NỘI TỔNG HỢP(223)   KHOA NGOẠI TK-CS (103) 
Nội C:    3822.708    Oxy cao áp:   3824.923 
Trực Bác sĩ:   3824.553    HSTK:    3824.176 
Khám Nội :   3824.416    TKCS 2:    3824.172 
        TKCS 3:     3824.544 
        Khám TKCS:  3818.153 
NỘI TIM MẠCH     TKCS 1:   3822.640 
Trực cấp cứu:    3824.540   Trực Bác sĩ:  3822.722 
Phòng khám:    3820.825   TKCS 4:   3811.094 
Siêu âm tim (Tầng1):  3821.185   Phòng giao ban: 3813.235 
             
NỘI THẬN LỌC MÁU 
Phòng Hành chính: 3824.328 
Phòng khám:  3822.370   NGOẠI UNG BƯỚU 
        Ung bướu 1:  3821.218 
NỘI TIẾT      Hóa trị:  3824.225 
Điều trị:   3815.594   Xạ trị:   3818.738 
Phòng khám:   3821.941   Phòng khám:   3822.164 
        Ung bướu 2:   3821.539 
 
LÃO KHOA      NGOẠI TIẾT NIỆU 
Điều trị   3822.641   Điều trị:  3824.264 
Phòng khám  3821.949   Phòng khám: 3818.561  
        Phòng tán sỏi: 2824.500 
 
NỘI TIÊU HÓA     NGOẠI CT-B(102) 
Điều trị:   3824.529   Ngoại P.giao ban:  3824.230 
Phòng khám:  3821.943   Ngoại CT-B1(t4): 3824.294  
BS Toàn :    0378339211  Yêu cầu tầng 5CT1:3815.505 
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ĐÔNG Y       Yêu cầu tầng 5CT3:3827.403 
Điều trị   3824.358   Trực bác sĩ : 3818.150 
Phòng khám  3824.450   Phòng khám: 3824.487 
 
TRUYỀN NHIỄM     KHOA SẢN 
Truyền nhiễm 1:  3824.495   Sản lầu 1:  3824.168 
Truyền nhiễm 2  3824.455   Sản lầu 2:  3824.556 
Truyền nhiễm 3  3824.446   Sản 5   3820.460 
Phòng khám:  3824.473   Sản 3:  3821.710 
San 1: 3824168              Khám sản:  3812.335  
 
NHI SƠ SINH      TAI MŨI HỌNG 
Điều trị   3813.200  Điều trị   3824.161 
Yêu cầu   3823.631  Khám TMH (210) 3824.420 
 
KHOA NHI      RĂNG HÀM MẶT 
Nhi A   3824.127  Điều trị   3824.151 
Nhi B Tiêu Hóa (t3) 3824.135  Phòng khám  3824.368 
Nhi C Hô Hấp (t2) 3824.104   
Phòng khám  3824.369   

 
KHOA MẮT 
Phòng Khám  3824425   Điều trị  3824.351 
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG   Phòng khám 3824.425 
 
Điều trị    3813.220 
Phòng khám   3824.383   

 
THĂM DÒ CHỨC NĂNG   KHOA GIẢI PHẪU BỆNH 
Phòng Điện não:   3818.039  Pháp y  3824.232 
Phòng Hành chính  3820.030  Nhà đại thể 3824.277 
Phòng Điện tim nội trú: 3818.033  Khoa GPB  3816.122 
Phòng SA nội trú  3817.115 
Phòng điện tim    3824.909 
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KHOA X QUANG     KHOA XÉT NGHIỆM 
Hành chính   3820.064  Huyết học P.máu 3824183 
CT-Scanner   3812.397  Huyết họcXHH: 3824.323  
KHOA DƯỢC      Vi sinh  3820.019 
Hành chính   3824.315  Vi sinh XHH 3822.781 
Trưởng khoa   3825.439  Sinh hóa XHH 3818.038 
Kho lẻ dược   3825.437 
 
    CHỐNG NHIỄM KHUẨN 
Hành chính   3824.497 
Tiệt trùng    3824.507 
    
 

 Số thuê bao  Tên chủ thuê bao 

    

       3.811.272    Đường dây nóng Bệnh viện 

       3.824.225    Khoa Ngoại Ung Bướu 2 

       3.826.329    Phòng Đảng ủy Bệnh viện 

       3.825.455    Máy Fax Bệnh viện 

                  115    Báo cấp cứu 

       3.820.289    Phòng Giám đốc (BS Mỹ) 

       3.822.596    Phòng chỉ đạo tuyến 

       3.820.597    Phòng DSA (Khoa PT-GMHS) 

       3.818.562    Phòng mổ tim hở (Khoa PT-GMHS) 

       3.811.563    Phòng Phó giám đốc (BS Hoàng Minh) 

       3.816.122    Khoa Giải phẫu bệnh 

    

 


